
ASEAN – 40 NĂM NHÌN LẠI VÀ HƯỚNG TỚI 2007 

 

 
 1 

ASEAN TUæI 40  

NH÷NG THµNH TùU Næi BËT 

           
        PGS.TS. NguyÔn V¨n LÞch 

      Trêng §¹i häc KHXH&NV, §HQG TP.HCM 

 

Ngày 8 – 8 năm 2007, ASEAN – Hiệp hội các nước Đông Nam Á bước sang 

tuổi 40 (1967 – 2007), cái tuổi “tứ thập nhi bất hoặc” theo quan niệm của người Trung 

Quốc xưa. 40 năm qua ASEAN đã trải qua nhiều bước thăng trầm nhưng do những nổ 

lực phấn đấu của chính phủ và nhân dân 10 nước Đông Nam Á, đến nay ASEAN trở 

thành một cộng đồng đoàn kết vững mạnh, phát triển năng động phồn thịnh, cùng chia 

sẻ những giá trị tinh thần, bản sắc văn hóa thống nhất trong đa dạng. Nhân dịp này, 

chúng ta cùng nhau nhìn lại những chặng đường phát triển đã qua của ASEAN, nhằm 

rút ra những kinh nghiệm để cùng hướng đến tương lai “Tầm nhìn 2020” và xa hơn 

nữa. 

1. Về chính trị, an ninh 

ASEAN ra đời ngày 8/8/1967 trong bối cảnh quốc tế chiến tranh lạnh căng 

thẳng, hai hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa do hai siêu cường Mỹ và Liên 

Xô đứng đầu đang chạy đua vũ trang tranh giành ảnh hưởng; khu vực Đông Nam Á 

cũng trở thành vũ đài đấu tranh giữa hai hệ thống chính trị thế giới, trong đó Việt Nam 

bị biến thành  tiền đồn của cả hai phe. Chiến tranh Việt Nam leo thang đến cực điểm, 

trở thành cuộc chiến tranh cục bộ, chiến tranh nóng qui mô lớn nhất kể từ sau Đại 

chiến thứ II, trước sau lôi cuốn 10 nước vào vòng chiến (Mỹ, VNDCCH, VNCH, 

Australia, New Zealand, Cambodia, Laos, Thailand, Philippines, Hàn Quốc). Với thế 

giới là chiến tranh lạnh, với hơn một nửa Đông Nam Á khi đó là chiến tranh nóng 

bỏng. 

Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng 5 nước Thailand, Indonesia, Malaysia, 

Philippines và Singapore đã họp và công bố Tuyên bố Bangkok, thành lập Hiệp hội các 

nước Đông Nam Á (ASEAN). Trong Tuyên bố Bangkok xác định rõ: “Nhận thức được 
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sự tồn tại của các mối quan tâm lẫn nhau và các vấn đề chung giữa các nước Đông 

Nam Á và tin tưởng vào sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa các mối quan hệ đoàn 

kết sẵn có trong khu vực; mong muốn xây dựng một nền tảng vững chắc cho hành 

động chung nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực ở Đông Nam Á; các nước Đông Nam Á có 

trách nhiệm chính trong việc tăng cường ổn định kinh tế và xã hội của khu vực và bảo 

đảm sự phát triển của đất nước một cách hòa bình và tiến bộ, quyết tâm bảo đảm sự ổn 

định và an ninh không có sự can thiệp từ bên ngoài dưới bất kỳ hính thức hoặc biểu 

hiện nào…”. Tuyên bố cũng nêu tôn chỉ, mục đích của hiệp hội gồm 7 điểm, đến 40 

năm sau vẫn còn nguyên giá trị. Hiệp hội mở rộng cho tất cả các quốc gia ở khu vực 

Đông Nam Á tán thành tôn chỉ, nguyên tắc và mục đích nói trên. Từ lời tuyên bố này 

đến khi hiện thực hóa nó phải mất hơn 30 năm (30/4/1999), một chặng đường khá dài. 

ASEAN là một tổ chức hợp tác khu vực Đông Nam Á, đại diện cho ý chí tập thể 

của các nước Đông Nam Á gắn bó với nhau bằng tình hữu nghị và hợp tác thông qua 

các nỗ lực chung, cùng hy sinh để đảm bảo cho nhân dân mình và các thế hệ mai sau 

được hưởng hòa bình, tự do và phồn vinh. Sự thành lập ASEAN có ý nghĩa trọng đại, 

thể hiện ý chí chính trị, tầm nhìn sáng suốt của các nhà lãnh đạo (các ngoại trưởng) 

ASEAN. Phải đặt Đông Nam Á trong bối cảnh quốc tế và khu vực như nói trên mới 

thấy hết ý nghĩa của nó. Từ nhận thức đến hành động để hiện thực hóa nó còn phải tốn 

nhiều công sức và thời gian, tính bằng cả một thế hệ. 

Hơn 4 năm sau Tuyên bố Bangkok tháng 11/1971 tại Kuala Lumpur (Malaysia), 

Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao 5 nước ASEAN đã ra Tuyên bố khu vực và Hòa bình, 

Tự do, Trung lập (ZOPFAN). Cần nhấn mạnh rằng 4/5 nhân vật đã soạn thảo và ký 

Tuyên bố Bangkok 1967 cũng là những nhân vật chủ chốt soạn thảo và ký Tuyên bố 

ZOPFAN –  Kuala Lumpur 1971: đó là các vị Adam Malik, Bộ trưởng ngoại giao 

Indonesia, Tun Abdul Razak, năm 1967 là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng 

và Bộ trưởng Phát triển quốc gia Malaysia, S.Ratjaratnam, Bộ trưởng ngoại giao 

Singapore, TS Thanat Khoman, năm 1967 là Bộ trưởng ngoại giao, năm 1971 là Đặc 

phái viên Hội đồng Hành pháp quốc gia Thái Lan. Tuyên bố khẳng định “quyết tâm sử 

dụng những cố gắng cần thiết bước đầu để đảm bảo việc công nhận và tôn trọng Đông 

Nam Á là một khu vực Hòa bình, Tự do và Trung lập, không có sự can thiệp dưới bất 
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kỳ hình thức và phương cách nào của các nước ngoài khu vực. Các nước Đông Nam Á 

cần phối hợp nỗ lực nhằm mở rộng các lĩnh vực hợp tác để góp phần tăng cường sức 

mạnh, tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó hơn nữa”... 

Trong hoàn cảnh chiến tranh lạnh tranh giành quyền lực rất phức tạp, Tuyên bố 

ZOPFAN là biểu hiện nhạy cảm sáng suốt về chính trị của các nước ASEAN. Quan 

điểm này sau 20 năm, khi chiến tranh lạnh chấm dứt, Đông Nam Á đã trở thành khu 

vực Hòa bình, Tự do, Trung lập và không vũ khí hạt nhân. 

Qua quá trình hợp tác đã hình thành chủ nghĩa khu vực ASEAN, các dân tộc 

Đông Nam Á càng đoàn kết gắn bó, tin cậy lẫn nhau, tạo nên bản sắc riêng của 

ASEAN, trở thành hạt nhân cho Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF) đã vận hành 

từ 1994 đến nay, góp phần củng cố, tăng cường an ninh cho khu vực châu Á – Thái 

Bình Dương và bảo vệ hòa bình thế giới. 

ASEAN đã từng bước xây dựng một tổ chức, cơ chế hợp tác ngày càng chặt chẽ, 

hiệu quả hơn. Giai đoạn đầu (8/1967 – 2/1976) tổ chức ASEAN còn lỏng lẻo, cồng 

kềnh, chủ yếu loay hoay giải quyết những tranh chấp, bất đồng, xung đột quyền lợi. 

Giai đoạn từ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN I (2/1976) đến hết chiến tranh lạnh (năm 

1991) ASEAN củng cố tổ chức, có trụ sở ở Jakarta (Indonesia), cố kết với nhau chặt 

chẽ hơn qua Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (Hiệp ước Bali) và Hiệp định về Ban thư 

ký ASEAN (1976 và 1985), Tuyên bố Hòa hợp ASEAN (1976), Tầm nhìn 2020 

(1997), Tuyên bố Bali II (2003) xây dựng ASEAN thành một cộng đồng về chính trị – 

an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội, tiến tới xây dựng Hiến chương ASEAN. 

Chiến tranh lạnh chấm dứt đã tạo thời cơ thuận lợi cho các nước Đông Nam Á 

xóa bỏ rào cản ngăn cách giữa các quốc gia trong khu vực. Năm 1995 Việt Nam gia 

nhập ASEAN, tạo ra bước ngoặt cho tổ chức này. Năm 1997 Lào, Myanmar và năm 

1999 Campuchia gia nhập, ASEAN mới thực sự trở thành Hiệp hội mang tính toàn khu 

vực. Vị thế của ASEAN – 10 được nâng cao trên trường quốc tế. 

ASEAN tuân thủ những nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng 

5 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình nhưng trong nguyên tắc ứng xử có sự mềm dẻo, 

uyển chuyển, nguyên tắc đồng thuận / nhất trí (Consensus) vẫn được vận dụng trong 

suốt 40 năm qua. Nguyên tắc không can thiệp vào nội bộ của nhau vẫn được tôn trọng. 
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Vì vậy từ 1997 đến nay trong các nguyên tắc ứng xử của ASEAN được bổ sung 

nguyên tắc 6 – x. Vì vậy trên con đường phát triển ASEAN cần phải vượt qua những 

khó khăn cản trở để xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết thống nhất vững mạnh. 

2. Về kinh tế. 

Các nước Đông Nam Á thời kỳ cận đại từng bị chủ nghĩa thực dân xâm lược 

thống trị hàng trăm năm, nền kinh tế mang nặng những hậu quả nặng nề của chế độ 

thuộc địa, nửa thuộc địa, phong kiến nên sau khi giành độc lập nền kinh tế các nước 

đều nghèo nàn lạc hậu, cơ cấu kinh tế què quặt mất cân đối, chủ yếu là nông nghiệp 

độc canh, công nghiệp nhỏ bé, chủ yếu là khai thác nguyên nhiên liệu. Đến giữa thập 

niên 1960 khi ASEAN ra đời, xuất phát điểm về kinh tế còn thấp. 

Ngay từ khi mới thành lập, ASEAN đã đặt trọng tâm vào vấn đề hợp tác kinh tế, 

thể hiện ở nội dung các chương trình, các lĩnh vực hợp tác và cơ cấu tổ chức: 8/11 Ủy 

ban thường vụ thời kỳ 1967 – 1976 thuộc lĩnh vực kinh tế - tài chính thương mại – dịch 

vụ - giao thông vận tải – du lịch v.v… Nhưng như trên đã nói xuất phát điểm của các 

nước ASEAN – 5/6 thấp, cơ cấu kinh tế của mỗi nước (trừ Singapore) rất giống nhau, 

nước nào cũng khát vốn / tư bản và kỹ thuật, cần thị trường xuất nhập khẩu nên khả 

năng hợp tác nội khối để bù đắp những thiếu hụt cho nhau rất hạn chế. 

Nhưng sau những khó khăn ban đầu, các nước ASEAN đã tìm ra mô hình phát 

triển kinh tế phù hợp cho mỗi nước, hợp tác với nhau để xây dựng chiến lược, chương 

trình phát triển kinh tế cho cả tổ chức ASEAN. Cơ chế đối tác với các nước phát triển 

và các tổ chức, thể chế kinh tế quốc tế (EEC – nay là EU, UNDP, GATT – nay là 

WTO, WB, IMF, ADB) là những bước đi sáng tạo, hiệu quả của ASEAN, vừa tranh 

thủ được các nguồn lực từ bên ngoài phục vụ cho mục tiêu phát triển của ASEAN. 

Sau gần ba thập niên, đến giữa thập niên 1990 các nước ASEAN – 6 đã đạt 

nhiều thành tựu kinh tế ngoạn mục, Singapore đã hóa rồng, gia nhập các nước công 

nghiệp phát triển, về thu nhập GDP / người Singapore và Brunei là nước có thu nhập 

cao, Malaysia và Thái Lan là nước có thu nhập trung bình khá, Indonesia và 

Philippines có thu nhập trung bình. 
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Sau chiến tranh lạnh, sau Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN IV (1/1992) ở 

Singapore với quyết định thành lập AFTA, hợp tác kinh tế mới đi vào thực chất. 

Từ năm 1995 đến 1999 ASEAN mở cửa kết nạp Việt Nam, Lào, Myanmar và 

Campuchia thì cả 4 nước đều nghèo, GDP/người chỉ khoảng 200 – 300 USD/năm. Về 

khoảng cách phát triển trong ASEAN – 10 phân tầng rất lớn. Ngay lúc đó ĐNA lại đối 

diện với cuộc khủng hoảng tiền tệ - kinh tế tài chính lớn nhất từ 30 năm qua, làm chao 

đảo nền kinh tế nhiều nước. Khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến cả lĩnh vực chính trị. 

Thêm vào đó những vấn đề sắc tộc, tôn giáo, khủng bố quốc tế như một bệnh dịch cũng 

lây lan đến một số nước ĐNA. Người ta phê phán mô hình phát triển ở các nước 

ASEAN thiếu bền vững, “nền kinh tế bong bóng” v.v… Nhưng ASEAN đã khá bình 

tĩnh đối phó với khủng hoảng, dựa vào các tổ chức tài chính quốc tế (WB, IMF, ADB 

v.v…) và sự nỗ lực của bản thân các nước ASEAN nên khủng hoảng đã sớm qua đi, 

nền kinh tế các nước ASEAN đã sớm phục hổi, lấy lại đà phát triển. Chương trình hành 

động Hà Nội (12/1998) đề ra những mục tiêu phát triển bền vững và rút ngắn khoảng 

cách chênh lệch giữa các nước thành viên ASEAN thể hiện sự trưởng thành của 

ASEAN. Khủng hoảng như lời cảnh báo, cảnh tỉnh các nhà hoạch định chính sách, giới 

lãnh đạo và quản lý kinh tế ở các nước ASEAN, để lại cho tổ chức này những bài học 

kinh nghiệm bổ ích cho thời kỳ phát triển mới đầu thế kỷ XXI, hướng đến những mục 

tiêu của “Tầm nhìn 2020”, hướng đến xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN, lúc đầu 

vào năm 2020, nay rút ngắn lại đến năm 2015. 

Nhìn lại chặng đường 40 năm các nước ASEAN có quyền tự hào về những 

thành tựu phát triển vượt bậc so với bất kỳ thời kỳ nào trước đây trong lịch sử. Các 

nước ASEAN – 6 đã có hai nước bé hạt tiêu (Singapore, Brunei) giàu, 4 nước trung 

bình. Còn 4 nước thành viên mới nghèo. Hy vọng đến 2015 – 2017 các nước này sẽ 

thoát nghèo, đạt mức phát triển trung bình, tiến vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa. 

3. Về văn hóa – xã hội. 

Về văn hóa, ngày nay ở các nước ASEAN và trên thế giới người ta thường nói 

đến nền văn hóa Đông Nam Á giàu bản sắc nhưng “thống nhất trong đa dạng”. Đó là 

thành tựu 40 năm qua của mỗi nước trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy nền văn hóa 



ASEAN – 40 NĂM NHÌN LẠI VÀ HƯỚNG TỚI 2007 

 

 
 6 

dân tộc của mình. Các quốc gia Đông Nam Á đều đa tộc người. Mỗi tộc người có di 

sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Mỗi tộc người có khi cư trú ở nhiều quốc gia. Vì vậy 

nhìn tổng thể trong tiến trình lịch sử tộc người ở Đông Nam Á diễn ra sự giao lưu, tiếp 

xúc ngôn ngữ, văn hóa, tạo ra một bức tranh khảm văn hóa đa chiều đa sắc hết sức 

phong phú. Tiến trình giao lưu, hợp tác văn hóa giữa các nước ASEAN trên nhiều cấp 

độ khác nhau làm cho nhân dân Đông Nam Á càng hiểu biết, cảm thông lẫn nhau. Ở 

tầm cao là những Festival, những giải thưởng văn hóa nghệ thuật ASEAN để tôn vinh 

những giá trị văn hóa Đông Nam Á và giới thiệu với bạn bè quốc tế. 

Nền giáo dục ở các nước ASEAN trong 40 năm qua có những bước tiến vượt 

bậc. Sau khi giành độc lập, các nước Đông Nam Á là vùng đất nghèo nàn lạc hậu, từ 70 

đến 90% dân số mù chữ. Nhưng đến nay nền giáo dục ở các nước Đông Nam Á đều 

phát triển rộng khắp, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục phổ thông; hệ thống giáo dục đại 

học và chuyên nghiệp hình thành và phát triển. ASEAN còn xây dựng mạng lưới các 

trường đại học, liên kết hợp tác phát triển giữa các trường đại học hàng đầu trong khu 

vực với các trường tiên tiến hàng đầu trên thế giới. 

Nền khoa học kỹ thuật ở các nước ASEAN tuy còn non trẻ nhưng đã hình thành 

hệ thống các viện nghiên cứu về khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, kỹ thuật công 

nghệ, nông học, y học v.v… 

Về mặt xã hội trong 40 năm qua các nước ASEAN có nhiều nỗ lực giải quyết 

những vấn đề xã hội như nghèo đói thất nghiệp, các bệnh xã hội, khắc phục bất bình 

đẳng về giai cấp, sắc tộc, tôn giáo, giới tính để đem lại quyền lợi kinh tế, văn hóa cho 

các tầng lớp nhân dân. Vài chục năm trước nói đến Đông Nam Á nhiều người nhắc đến 

“tam giác vàng” như một điểm đen về sản xuất, buôn bán ma túy gắn với những băng 

nhóm xã hội đen khét tiếng nhiều tệ nạn xã hội rùng rợn, nhưng các nước ASEAN đã 

hợp tác trong các chương trình phòng chống ma túy, về cơ bản đã xóa được điểm đen 

đó. 

Trong quá trình phát triển ở hầu hết các nước ASEAN đều phát sinh những vấn 

đề môi trường sinh thái nhân văn. Các nước ASEAN đã đề ra nhiều chương trình hợp 

tác trên lĩnh vực này, bước đầu đã tìm được tiếng nói chung và nhiều chương trình hợp 

tác đã gặt hái được kết quả ban đầu. 
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Mục tiêu của ASEAN đề ra đến năm 2020 sẽ xây dựng một cộng đồng về văn 

hóa – xã hội như một trong ba trụ cột, bảo đảm cho tiến trình hợp tác ASEAN phát 

triển bền vững, đồng đều, cảm thông và đùm bọc lẫn nhau. Đó cũng là một nét độc đáo 

giàu tính nhân văn của ASEAN. 

KẾT LUẬN 

40 năm là một chặng đường dài, nhưng so với lịch sử dân tộc, lịch sử của khu 

vực thì 40 năm mới chỉ là những bước đi ban đầu còn khiêm tốn. Trải qua nhiều thăng 

trầm, vượt lên tất cả thách thức, ASEAN đã biến Đông Nam Á trở thành một khu vực 

hòa bình – tự do – trung lập, không vũ khí hạt nhân, một cộng đồng của các dân tộc 

đoàn kết, gắn bó với nhau vì vận mệnh chung, vượt qua đói nghèo, tiến tới phồn vinh, 

thịnh vượng. So với EU thì ASEAN còn phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa. Nhưng 

các tổ chức hợp tác khu vực ở Á – Phi – Mỹ Latinh thì ASEAN có quyền tự hào là tổ 

chức hợp tác khu vực thuộc các nước đang phát triển thành công nhất, đoàn kết thống 

nhất và phát triển năng động nhất. 
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